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	BCH ĐOÀN TỈNH CAO BẰNG

***

 
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

  


BỘ CÂU HỎI

HỘI THI “TỰ HÀO TIẾN BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG” NĂM 2015

1. Ai là người sáng lập ra chủ nghĩa Mác-Lênin?

a.Các Mác

b.Các Mác và Ăng-ghen

c.Các Mác và Lênin

d.Các Mác, Ăng-ghen và Lênin
2. Đâu không là quan điểm của Đảng ta về việc giải quyết các vấn đề xã hội trong thời kỳ đổi mới?
a. Kết hợp các mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hội 

b. Xây dựng và thể chế gắn kết kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội 

c. Đề ra chính sách làm phân hóa giàu nghèo ngày càng cao giữa các tầng lớp dân cư 

d. Coi trọng chỉ tiêu GDP bình quân đầu người gắn với chi tiêu phát triển con người

3. Bản chất tư tưởng văn hóa của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mà nước ta xây dựng là gì?

a) Chủ nghĩa Mác – Lênin.

b) Hệ tư tưởng của giai cấp công nhân.

c) Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, hệ tư tưởng của giai cấp công nhân làm hệ tư tưởng chủ đạo với mọi hình thái ý thức xã hội khác (văn học, giáo dục, đạo đức, lối sống,...), xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

d) Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

4. Một trong năm bài học kinh nghiệm lớn của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam xác định nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam là?

a. Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

b. Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân

c. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

d. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng 

5. Quan điểm “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” là của ai?

a. Mác

b. Ăng ghen

c. Lê nin

d. Hồ Chí Minh
6. “Suy cho cùng, năng suất lao động là nhân tố quyết định trật tự xã hội mới” là quan điểm của ai?

a. Mác

b. Ăng ghen

c. Lê nin

d. Hồ Chí Minh

7. Chủ nghĩa Mác ra đời vào thời gian nào?
a. Những năm 20 của thế kỷ XIX

b. Những năm 30 của thế kỳ XIX

c. Những năm 40 của thế kỷ XIX

d. Những năm 50 của thế kỷ XIX

8. Bản Tạm ước 14/9/1946 được chính phủ ta ký với chính phủ Pháp nhằm mục đích gì?
a. Gạt bỏ quân đội Tưởng Giới Thạch, tranh thủ hòa hoãn với Pháp để chuẩn bị kháng chiến.

b. Kéo dài thời gian hoà hoãn để củng cố và phát triển thêm lực lượng.

c. Tranh thủ sự ủng hộ của đồng minh.

d. Tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc kháng chiến của Nam Bộ.

9. Hãy cho biết thời gian nào xe tăng quân giải phóng tiến vào húc đổ cánh cổng Dinh độc lập trong ngày 30/4/1975?

a. 09h30.



b. 11h00. 

c.10h45.


d.11h30.
10. Hệ thống chính trị nước ta hiện nay có những bản chất cơ bản nào?

a) Mang bản chất của giai cấp công nhân.

b) Mang bản chất của giai cấp công nhân, dân chủ và thống nhất không đối kháng.

c) Mang bản chất dân chủ.

d) Mang bản chất của giai cấp công nhân và dân chủ.

11. Nhiệm vụ cơ bản của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội là gì?

a) Giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên và phát huy tính tích cực xã hội của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị.

b) Chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của nhân dân.

c) Tham gia vào công việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội, giữ vững và tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần thực hiện và thúc đẩy quá trình dân chủ hóa và đổi mới xã hội, thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

d) Cả 03 nội dung trên.
12. Phong trào Thanh niên tình nguyện được khởi nguồn và phát động tại tỉnh, thành phố nào?

a. Thành phố Hồ Chí Minh

b. Thành phố Hà Nội

c. Thành phố Hải Phòng

d. Thành phố Đà Nẵng
13. Hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay có bao nhiêu bộ phận cầu thành? gồm những bộ phận nào?

a) 03. Gồm Đảng CS Việt Nam, Nhà nước CHXHCN Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

b) 04. Gồm Đảng CS Việt Nam, Nhà nước CHXHCN Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, MTTQ Việt Nam.

c) 05. Gồm Đảng CS Việt Nam, Nhà nước CHXHCN Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

d) 06. Gồm Đảng CS Việt Nam, Nhà nước CHXHCN Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam.

14. Quyết định đúng đắn nhất của các chính sách xã hội tháng 12/1986 là?
a. Xóa bỏ chế độ quan liêu, bao cấp chuyền sang cơ chế thị trường định hướng XHCN

b. Phát triển cơ sở hạ tầng 

c.Tích cực phòng chống tệ nạn xã hội

d. Cải trương dạy nghề cho người sau cai nghiện ma túy 
15. Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam khác nhà nước pháp quyền tư sản ở những điểm cơ bản nào?

a. Nhà nước CH XHCN Việt Nam là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân. 

b. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức.

c. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

d. Cả 03 nội dung trên.
16. Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12/1976), Đảng ta đã xác định nhiệm vụ đối ngoại là?
a. Ra sức tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi để nhanh chóng hàn gắn những vết thương chiến tranh 

b. Khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật 

c. Củng cố quốc phòng, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ở nước ta 

d. Cả 3 câu trên đều đúng 
17. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào thời gian nào?

a. 19/3/1946.

b. 19/6/1946.

c. 19/9/1946.

d. 19/12/1946.

18. Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là đồng chí?

a. Lê Duẩn.



c.Hà Huy Tập.

b. Nguyễn Văn Cừ.


d.Trần Phú.

19. Nội dung chủ yếu của “Chính sách kinh tế mới” của Lê nin là?

a. Dùng thuế lương thực thay cho trưng thu lương thực thừa trong “Chính sách cộng sản thời chiến”.

b. Thiết lập quan hệ hàng hóa – tiền tệ, phát triển thị trường thương nghiệp.

c. Sử dụng nhiều thành phần kinh tế.

d. Cả 3 đáp án trên.

20. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) do đại hội Đảng lần thứ XI thông qua năm 2011 đã nêu năm bài học lớn của cách mạng Việt Nam. Trong đó bài học đầu tiên là gì?

a. Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

b. Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân

c. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

d. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng 

21. Hệ thống chính trị Việt Nam gắn liền với vai trò tổ chức và lãnh đạo của?

a. Của Nhà nước CHXH CN Việt Nam.

b. Của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước CHXH CN Việt Nam.

c. Của Đảng Cộng sản Việt Nam.

d. Của các tổ chức chính trị - xã hội.

22. Trên lĩnh vực kinh tế đối ngoại, từ năm 1989 Đảng chủ trương?
a. Xóa bỏ tình trạng độc quyền mang tính chất cửa quyền trong sản xuất và trong kinh doanh xuất nhập khẩu 

b. Nhà nước độc quyền ngoại thương và trung ương thống nhất quản lý công tác ngoại thương 

c. A và B sai 

d. A và B đúng 
23. Khi mới thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay có tên là gì?

a. Đảng Cộng sản Đông Dương.

b. Đông Dương Cộng sản Đảng.

c. Đảng Cộng sản Việt Nam.

d. Đảng Lao động Việt Nam

24. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế là?
a. Bài học quan trọng hàng đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

b.  Chủ trương đoàn kết quốc tế của Đảng 

c. Kinh nghiệm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân 

d. Tất cả đều sai 

25. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị phải trên cơ sở?
a. Kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng 

b. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện dân chủ rộng rãi trong Đảng và trong xã hội 

c. Đẩy nhanh phân cấp, tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu 

d. Cả 3 đều đúng 
26. Nguyễn Ái Quốc đã đọc tác phẩm nào của Lê nin đăng trên báo Nhân đạo của Đảng cộng sản Pháp số ra ngày 16, 17/7/1920?

a. Chủ nghĩa đế quốc giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản

b. Thời kỳ quá độ lên CNXH

c. Chính sách kinh tế mới

d. Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn để thuộc địa

27. Câu nói: “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” do Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn thanh niên tại Đại hội Đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ mấy?

a. Lần thứ hai
b. Lần thứ ba
c. Lần thứ tư 
d. Lần thứ năm
28. Phương châm tác chiến trong chiến dịch Điện Biên Phủ của ta là gì?

a. Đánh nhanh, thắng nhanh 

b. Đánh chắc, tiến chắc 

c. Đánh điểm, diệt viện 

d. Tất cả đều sai 

29. Đoàn Thanh niên cần phải làm đầu tàu, gương mẫu trong phong trào thi đua yêu nước, phải thực hiện khẩu hiệu “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên làm”. Đó là lời huấn thị của Bác Hồ tại?
a. Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ X (khóa II).

b. Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Lao động Việt nam lần thứ III.

c. Đại hội đảng toàn quốc lần II.

d. Hội nghị Thường vụ trung ương Đoàn năm 1961.

30. “Hãy nhớ lấy lời tôi, đả đảo đế quốc Mỹ, đả đảo Nguyễn Khánh, Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm, Việt Nam muôn năm”. Đây là câu nói nổi tiếng của ai?
a. Lê Quang Vịnh .

b. Nguyễn Văn Trỗi.

c. Nguyễn Thái Bình.

d. Tất cả đều sai.
31. “Tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” là chủ đề của Đại hội Đảng lần thứ mấy?

a. Lần thứ VIII

b. Lần thứ IX

c. Lần thứ X

d. Lần thứ XI

32. “Mác là một thiên tài, còn chúng ta giỏi lắm chỉ là những người có tài mà thôi”. Câu nói trên của ai?

a. Ăng-ghen

b. Lênin

c. Hồ Chí Minh

d. Mao Trạch Đông

33.Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam đã thông qua các văn kiện nào ?

a. Chính cương vắn tắt của Đảng, sách lược vắn tắt của Đảng.

b. Chánh cương vắn tắt của Đảng, sách lược vắn tắt của Đảng, Điều lệ vắt tắt của Đảng.

c. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng, Điều lệ tóm tắt của các Hội quần chúng.

d. Chính cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng, Điều lệ vắn tắt của các Hội quần chúng.
34. Hệ thống chính trị trên thế giới xuất hiện từ khi nào?

a) Từ khi có giai cấp.

b) Từ khi có chủ quyền.

c) Từ khi có sự thống trị giai cấp, với sự xuất hiện của Nhà nước.

d) Từ khi có địa vị.
35. Phong trào “Ba sẵn sàng” được khởi nguồn và phát động tại đâu?

a. Đại học Sư phạm I Hà Nội

b. Đại học Sư phạm II Hà Nội

c. Đại học Bách Khoa Hà Nội

d. Đại học Quốc gia Hà Nội

36. Mục tiêu chủ yếu của việc xây dựng hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay là gì?

a) Nhằm xây dựng, hoàn thiện nền dân chủ XHCN.

b) Nhằm phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân.

c) Nhằm bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân.

d) Cả 03 mục tiêu trên.

37. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi hoàn toàn vào thời điểm nào ?

a. Sáng 7/5/1954.


b. Chiều 7/5/1954.

c. Trưa 7/5/1954.


d. Tối 7/5/1954.

38. Trong tác phẩm “chủ nghĩa đế quốc – giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản” Lê nin đã chỉ ra các mâu thuẫn nội tại của chủ nghĩa tư bản không thể khắc phục được đó là?
a. Mâu thuẫn giữa sự xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất.

b. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản

c. Mâu thuẫn giữa các nước thuộc địa và phụ thuộc với các nước đế quốc và giữa các nước đế quốc với nhau

d. cả 4 đáp án trên 

39. Đối với thanh niên và các tổ chức của thanh niên, Đoàn có vị trí, vai trò như thế nào?

a. Là lực lượng nòng cốt định hướng thanh niên đi theo Đảng.

b. Đoàn tạo ra môi trường lành mạnh cho thanh niên; định hướng các hoạt động của thanh niên theo khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật.

c. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên

d. Cả 3 đáp án trên
40. Đại hội VI (1986) của Đảng đã bầu đồng chí nào làm Tổng Bí thư?

a. Lê Duẩn

b. Nguyễn Văn Linh

c. Đỗ Mười

d. Trường Chinh
41.  Hệ thống chính trị ở cơ sở bao gồm?

a. Tổ chức cơ sở Đảng.

b. HĐND xã, phường, UBND xã, phường.

c. MTTQ xã, phường và các tổ chức chính trị - xã hội.

d. Cả 03 đáp án trên.
42. Ai là người sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam

a. Phan Bội Châu

b. Phan Châu Trinh

c. Nguyễn Ái Quốc

d. Trường Chinh
43. Tháng 3/1935, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng họp tại Ma Cao (Trung Quốc) đã bầu ai làm Tổng Bí thư của Đảng?

a. Trần Phú

b. Lê Hồng Phong

c. Hà Huy Tập

d. Nguyễn Văn Cừ

Đáp án b
44. Chủ nghĩa Mác – Lênin gồm những bộ phận nào:

a. 2 bộ phận: Những nguyên lý cơ bản và những quy luật cơ bản.

b. 2 bộ phận: Bộ phận do Mác-Ăngghen sáng tạo và bộ phận do Lênin sáng tạo ra.

c. 3 bộ phận: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học.

d. 3 bộ phận: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị và chủ nghĩa cộng sản.

45. Hai nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn 1954-1975 của cách mạng nước ta là

a. Tiến hành cách mạng XHCN ở miền Bắc, xây dựng miền Bắc thành căn cứ địa vững chắc của cả nước.

b. Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, chống đế quốc Mỹ xuân lược và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

c. Cả hai đáp án a,b đều đúng
d. Cả hai đáp án a.b đều sai
46. Những đặc điểm cơ bản của hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay là gì?

a. Tính chất nguyên chính trị.

b. Tính thống nhất, gắn bó mật thiết với nhân dân.

c. Gắn bó mật thiết với nhân dân.

d. Tính chất nguyên chính trị, tính thống nhất, gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự kiểm tra giám sát của nhân dân và sự kết hợp giữa tính giai cấp và tính dân tộc của hệ thống chính trị.

47. Thời gian, địa điểm diễn ra Hội nghị thành lập Đảng ở đâu?

a. Từ 6/1-7/2/1930 tại Cửu Long- Hương Cảng- Trung Quốc.

b. Ngày 3/2/1930 tại Cửu Long- Hương Cảng- Trung Quốc.

c. Từ 6/1-7/2/1930 tại Hà Nội – Việt Nam.

d. Ngày 3/2/1930 tại Hà Nội – Việt Nam
48. Năm 1941 tại Cao Bằng, Bác Hồ viết cuốn sách đầu tiên về quân sự, hãy cho biết đó là cuốn sách nào?

a. Hoan nghênh thanh niên học quân sự

b. Cách đánh du kích

c. Phép dùng binh của ông Tôn Tử

d. Đường Kách mệnh

49. “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển” là chủ đề của Đại hội nào?

a. Đai hội VII của Đảng.

b. Đại hội VIII của Đảng.

c. Đại hội IX của Đảng.

d. Đại hội X của Đảng.

50. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời trên cơ sở hợp nhất các tổ chức nào?

a. Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn.

b. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng.

c. Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn, An Nam Cộng sản Đảng.

d. Đông Dương Cộng sản Đảng,  An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn
51. Đặc điểm nào của hệ thống chính trị Việt Nam có điểm khác biệt căn bản với hệ thống chính trị của các nước tư bản chủ nghĩa, thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, sự thống nhất lợi ích giữa giai cấp công nhân, nhân dân lao động cũng như cả dân tộc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh?

a. Tính chất nguyên chính trị.

b. Sự kết hợp giữa tính giai cấp và tính dân tộc của hệ thống chính trị.

c. Tính thống nhất.

d. Gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự kiểm tra giám sát của nhân dân. 
52. Bằng chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”, quân dân Miền Bắc đã buộc Mỹ phải tuyên bố ngừng hoàn toàn các hoạt động chống phá Miền Bắc vào ngày tháng năm nào?

a. Ngày 30/12/1972.

b. Ngày 20/1/1973.

c. Ngày 15/1/1973.

d. Ngày 27/1/1973.

53. Đâu là một trong các giải pháp để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

a) Cải cách hành chính.

b) Xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ hiện đại.

c) Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng tính cụ thể, khả thi của các quy định trong văn bản pháp luật, xây dựng hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát tính hợp pháp trong các hoạt động và quyết định của các cơ quan công quyền.

d) Cả 03 nội dung trên.
54. Tháng 01/1961, tổ chức Đảng trực tiếp lãnh đạo Cách mạng miền Nam đã được thành lập với tên gọi là gì ?

a. Trung ương cục miền Nam.

b. Xứ ủy Nam kỳ.

c. Xứ ủy Nam Bộ.

d. Đảng nhân dân cách mạng miền Nam.
55. Bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được Quốc Hội thông qua vào thời điểm nào?

a. Tháng 3/1946.


b. Tháng 8/1946.

c. Tháng 6/1946.


d.Tháng 11/1946.
56. Đảng lao động Việt Nam được đổi tên thành Đảng cộng sản Việt Nam tại Đại hội lần thứ mấy?

a. Đại hội lần thứ III (1960)

b. Đại hội lần thứ IV (1976)

c. Đại hội lần thứ V (1982)

d. Đại hội lần thứ VI (1986)
57. Chủ trương “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động” được khẳng định trong văn bản nào

a. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ

b. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ (bổ sung, phát triển năm 2011)

c. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

d. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

58. Đâu là những đặc điểm cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam?

a) Là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân.

b) Quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân công rành mạch và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

c) Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, nâng cao trách nhiệm pháp lý giữa Nhà nước và công dân, thực hành dân chủ, đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật.

d) Cả 03 nội dung trên.

59. Theo chủ nghĩa Mác-Lênin, lực lượng xã hội thực hiện sự chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là:

a. Những người cộng sản

b. Giai cấp công nhân

c. Giai cấp vô sản và nhân dân lao động

d. Trí thức.

60. Cuộc tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 diễn ra từ?

a. 10/8-30/8

b. 14/8-30/8

c. 15/8-30/8

d. 19/8-30/8
61. “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.  Đoạn văn trên nằm trong tác phẩm nào của Bác

a. Đường Kách mệnh

b. Tuyên ngôn độc lập

c. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

d. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

62. Giai đoạn 1965-1975 Đảng lãnh đạo nhân dân ta đánh bại các chiến lược chiến tranh nào của đế quốc Mỹ?

a. Chiến tranh đơn phương và chiến tranh đặc biệt.

b. Chiến tranh đặc biệt và chiến tranh cục bộ

c. Chiến tranh cục bộ và Việt Nam hóa chiến tranh

d. Chiến tranh đặc biệt và Việt Nam hóa chiến tranh
63. Trên đường ra đi nước ngoài tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã làm công việc gì đầu tiên? Tại đâu?

a. Quét rác, ở Luân Đôn.



b. Làm vườn ở Lơhavơrơ.

c. Phụ bếp, tàu buôn Luân Đôn.



d. Phụ bếp, tàu buôn Amiral Latouche tréville.
64. Câu nói “Mỗi thanh niên hãy sống những ngày đẹp nhất, hãy bắt tay vào những công việc bình thường nhưng có ích cho đời” là của:
a. Đồng chí Nguyễn Văn Linh.

b. Đồng chí Đỗ Mười.

c. Đồng chí Lê Khả Phiêu.

d. Đồng chí Nông Đức Mạnh.
65. Tại Đại hội Đảng lần thứ II (1951), Đảng ta hoạt động công khai với tên gọi là gì ?

a. Đảng Cộng sản Việt Nam.


b. Đảng Lao động Việt Nam.

c. Đảng Cộng sản Đông Dương. 


d. Đảng xã hội Việt Nam.

66. Triết học Mác – Lênin bao gồm?
a. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử

b. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy tâm siêu hình

c. Chủ nghĩa duy tâm biện chứng và chủ nghĩa duy vật siêu hình

d. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật siêu hình

67. Tính thống nhất của hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay được biểu hiện ở những điểm cơ bản nào?

a. Dưới sự lãnh đạo của một Đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam.

b. Mục đích chính trị của toàn bộ hệ thống chính trị là xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam với nội dung: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

c. Nguyên tắc cơ bản: Lấy nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị.

d. Cả 03 điểm trên.

68. Vai trò cơ bản của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội là gì?

a. Có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ đất nước.

b. Phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm công dân của các hội viên, đoàn viên.

c. Giữ gìn kỷ cương phép nước, thúc đẩy công cuộc đổi mới, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

d. Cả 03 nội dung trên.

69. Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là:

a. Bài học lớn bao trùm, xuyên suốt đường lối cách mạng Việt nam và tư tưởng Hồ Chí Minh 

b. Bài học đoàn kết toàn dân của Đảng 

c. Kinh nghiệm xây dựng lực lượng cách mạng của Đảng 

d. Tất cả đều sai 
70. Tại sao cho rằng con đường cách mạng Việt Nam là quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là một tất yếu?

a. Đảng Cộng sản Việt Nam đã có đường lối đúng đắn 

b. Do sự phát triển của lực lượng sản xuất 

c. Vì nó phù hợp với đặc điểm của đất nước và xu thế phát triển của thời đại 

d. Vì nó đáp ứng được nguyện vọng và mong ước của nhân dân ta 

71. Khái niệm Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chính thức được đưa vào văn kiện của Đảng từ thời điểm nào?

a. Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 01/1994)

b. Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 02/1994)

c. Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 03/1994)

d. Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 04/1994)

72. Đâu là một trong các nhiệm vụ của người cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở?

a. Tham gia tích cực vào cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước thực sự trong sạch, vững mạnh.

b. Thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

c. Luôn luôn học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

d. Cả 03 nhiệm vụ trên.
73. Tư tưởng Hồ Chí Minh xác định những phẩm chất cơ bản nhất của đạo đức cách mạng là?
a. Trung với nước, hiếu với dân

b. Yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư

c. Tinh thần quốc tế trong sáng

d. Tất cả các đáp án trên đều đúng

74. Phương thức lãnh đạo của Đảng cầm quyền hiện nay ở nước ta là gì?

a. Là hệ thống những phương pháp, hình thức, biện pháp, quy trình, lề lối làm việc, tác phong công tác mà Đảng vận dụng để tác động vào các lực lượng xã hội, các tổ chức, cá nhân nhằm biến đường lối, chủ trương của Đảng thành nhận thức và hành động của đối tượng lãnh đạo, qua đó thực hiện được các nhiệm vụ cách mạng do Đảng đề ra.

b. Là các lực lượng xã hội, các tổ chức, cá nhân.

c. Là biến đường lối, chủ trương của Đảng thành nhận thức và hành động.

d. Là tác phong công tác mà Đảng vận dụng để tác động vào các lực lượng xã hội, các tổ chức, cá nhân.

75. Tư tưởng Hồ Chí Minh xác định lực lượng quần chúng trong giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người là?

a. Nông dân

b. Quân đội

c. Khối đoàn kết công nhân – nông dân – trí thức

d. Các lực lượng cách mạng, hòa bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới.

76. Những nội dung cơ bản của Kinh tế chính trị Mác – Lênin bao gồm?
a, Học thuyết giá trị và giá trị thặng dư 

b. Tuần hoàn và chu chuyển của tư bản, tái sản xuất và lưu thông tư bản xã hội

c. Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.

d. Cả 3 đáp án trên.

77. Đặc trưng về xã hội của của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là gì?

a. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

b. Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện

c. Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển.

d. Tất cả các đáp án trên đều đúng

78. Tham dự Hội nghị Hợp nhất Đảng tại Cửu Long (Hương Cảng – Trung Quốc) có?
a. Tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng 

b. Tổ chức An Nam Cộng sản Đảng 

c. Tổ chức Đông Dương Cộng sản Liên đoàn 

d. Chỉ có a và b 
79. Trong 15 năm (1930-1945) Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành các cao trào cách mạng lớn đó là?

a. Cao trào cách mạng (1930-1931) với đỉnh cao Xô Viết – Nghệ Tĩnh.

b. Cao trào cách mạng (1936-1939) đòi dân sinh, dân chủ, cơm áo, hòa bình.

c. Cao trào giải phóng dân tộc (1939-1945)

d. Cả 3 đáp án trên

80. Chiến dịch Điện Biên Phủ của quân dân ta được tiến hành thành mấy đợt?

a. Hai đợt.

b. Ba đợt.

c. Bốn đợt.

d. Không phân chia thành từng đợt cụ thể.

81. Hiện nay mô hình kinh tế ở Việt Nam là?
a. Mô hình kinh tế tập trung bao cấp

b. Mô hình Kinh tế thị trường

c. Mô hình kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, theo định hướng xã hội chủ nghĩa

d. Tất cả các đáp án trên

82. Hơn 20 năm thực hiện đường lối mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế nước ta đạt được kết quả?
a. Phá thế bị bao vây cấm vận của các thế lực thù địch 

b. Giải quyết hòa bình các vấn đề về biên giới, lãnh thổ 

c. Mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa. 

d. Cả 3 đều đúng 

83. Hoàn cảnh nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 như thế nào?

a. Hòa bình, ổn định

b. Ổn định về chính trị, nhưng còn khó khăn về kinh tế.

c. Đối mặt với giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, vận mệnh của Tổ quốc như “ngàn cân treo sợi tóc”

d. Tất cả các đáp án trên đều sai.

84. Tư tưởng Hồ Chí Minh xác định cách mạng Việt Nam có mấy giai đoạn?

a. Một giai đoạn là cách mạng giải phóng dân tộc

b. Hai giai đoạn là cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

c. Hai giai đoạn là cách mạng khoa học kỹ thuật là cách mạng xã hội chủ nghĩa.

d. Hai giai đoạn là cách mạng giải phóng dân tộc và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

85. Thực chất Nhà nước pháp quyền ở nước ta là gì?

a. Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

b. Nhà nước của quân đội

c. Nhà nước Đảng

d. Tất cả các đáp án trên đều đúng

86. Đường lối kháng chiến của Đảng ta trong giai đoạn 1945-1954 là gì?

a. Kháng chiến toàn dân, kháng chiến toàn diện, kháng chiến lâu dài, dựa vào sức mình là chính.

b. Vừa kháng chiến, vừa kiến quốc.

c. Cả hai đáp án a,b đều đúng

d. Cả hai đáp án a.b đều sai

87. Đảng đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước tại Đại hội lần thứ mấy? diễn ra vào thời gian nào?

a. Đại hội lần thứ V, năm 1982

b. Đại hội lần thứ VI, năm 1986

c. Đại hội lần thứ VII, năm 1991

d. Đại hội lần thứ VIII, năm 1996
88 Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là ai?

a. Nguyễn Chí Thanh


b. Mai Chí Thọ

c. Phạm Ngọc Thạch


d. Nguyễn Lam

89.  Sự tồn tại của tổ chức chính trị - xã hội nào sau đây với tư cách là thành viên quan trọng trong hệ thống chính trị là yếu tố quan trọng tăng cường sự kết hợp giữa giai cấp và dân tộc?

a. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

b. Hội nông dân Việt Nam.

c. Hội cựu chiến binh Việt Nam.

d. Tổng LĐLĐ Việt Nam.

90. Cuộc tiến công chiến lược mùa xuân 1972 cùng với thắng lợi to lớn của trận “Điện Biên Phủ trên không”, chúng ta đã buộc Mỹ phải ký:

a. Hiện định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam 

b. Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam 

c. Hiệp định Giơnevơ chủ quyền độc lập ở Việt Nam 

d. Tất cả đều sai 

91. Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc xác định vai trò của Đảng cộng sản là:

a. Đảng cộng sản là thành viên của Mặt trận dân tộc thống nhất.

b. Đảng cộng sản là lực lượng lãnh đạo Mặt trận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.

c. Cả a và b đều đúng

d. Cả a và b đều sai

92. Giai đoạn 1954-1965 Đảng lãnh đạo nhân dân ta đánh bại các chiến lược chiến tranh nào của đế quốc Mỹ?

a. “Chiến tranh đơn phương” và “chiến tranh đặc biệt”.

b.” Chiến tranh đặc biệt” và “chiến tranh cục bộ”

c. Chiến tranh cục bộ và Việt Nam hóa chiến tranh

d. Chiến tranh đặc biệt và Việt Nam hóa chiến tranh

93. Đâu là hạn chế của việc thực hiện các chính sách xã hội của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới?

a. Sự phân hóa giàu nghèo và bất công xã hội 

b. Vấn đề việc làm rất bức xúc và nan giải 

c. Áp lực dân số gia tăng 

d. Tất cả các câu trên đều đúng 

94. Trên lĩnh vực kinh tế đối ngoại, từ năm 1989 Đảng chủ trương

a. Xóa bỏ tình trạng độc quyền mang tính chất cửa quyền trong sản xuất và trong kinh doanh xuất nhập khẩu 

b. Nhà nước độc quyền ngoại thương và trung ương thống nhất quản lý công tác ngoại thương 

c. A và B sai 

d. A và B đúng 
95. Để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cần tập trung vào mấy vấn đề cơ bản?

a. 5 vấn đề

b. 6 vấn đề

c. 7 vấn đề

d. 8 vấn đề 

96. Tổ chức “Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên” được thành lập vào tháng, năm nào:

a. Tháng 5 năm 1925 

b. Tháng 6 năm 1925 

c. Tháng 5 năm 1926 

d. Tất cả đều sai 

97. Trong các bộ phận của chủ nghĩa Mác-Lênin, bộ phận nào nghiên cứu những quy luật chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và phương hướng xây dựng xã hội mới?

a. Những nguyên lý cơ bản

b. Những quy luật cơ bản

c. Kinh tế chính trị Mác-Lênin

d.Chủ nghĩa xã hội khoa học
98. Quan điểm đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân nằm trong tư tưởng Hồ Chí Minh về?

a. Đại đoàn kết

b. Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người

c. Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau

d. Xây dựng Đảng.

99.  Tính nhất nguyên chính trị của hệ thống chính trị nước ta hiện nay được thể hiện ở những điểm cơ bản nào?

a) Chế độ chính trị Việt Nam là thể chế chính trị một Đảng duy nhất cầm quyền, không tồn tại các đảng chính trị đối lập.

b) Hệ thống chính trị Việt Nam gắn liền với vai trò tổ chức và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

c) Nhất nguyên về tư tưởng.

d) Cả 03 điểm trên.

100. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa MácLênin, với phong trào công nhân và [……] ở nước ta vào những năm cuối thập kỷ của thế kỷ XX.

a. Chủ nghĩa yêu nước 

b. Phong trào yêu nước 

c. Truyền thống yêu nước 

d. Truyền thống dân tộc 

